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Khoa/Viện:Kỹ thuật Giao thông
Bộ môn: Động lực
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
(Ban hành theo Quyết định số:        /QĐ-ĐHNT  ngày      tháng      năm 2022 
của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang)
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:	  			
· Tiếng Việt:  THỰC HÀNH CHUYÊN NGÀNH 
· Tiếng Anh:  PROFESSIONAL PRACTICE
Mã học phần:					
Số tín chỉ:	3		
Đào tạo trình độ:	Đại học				
Học phần tiên quyết: Quản lý đội tàu, Quản lý khai thác cảng
2. Mô tả học phần: 	
     Học phần giúp người học tìm hiểu thực tế về: Quản lý hàng hải như quản lý khai thác cảng, quản lý đội tàu, quản lý an toàn hàng hải, nghiệp vụ hải quan; các dịch vụ hàng hải như giám định, bảo hiểm, đại lý hàng hải; vận tải, kho hàng và Logistics.
3. Mục tiêu:	
      Cung cấp cho người học có kiến thức và kỹ năng cần thiết nhằm phục vụ công việc:
Kỹ năng vận hành tàu; Nghiệp vụ quản lý, dịch vụ hoạt động hàng hải.
  Dịch vụ logistics
4. Chuẩn đầu ra (CLOs): Sau khi học xong học phần, người học có thể:
           a) Quản lý khai thác cảng, đội tàu 
           b) Giám định, bảo hiểm hàng hải, đại lí hàng hải/ Cảng vụ hàng hải
            c) Quản lý dịch vụ logistics
5. Ma trận tương thích giữa Chuẩn đầu ra học phần với Chuẩn đầu ra CTĐT  KHHH
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6. Nội dung:
	TT.
	Chủ đề
	Nhằm đạt CLOs
	Số tiết

	
	
	
	LT
	TH
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1.1













1.2




	Thực tập Quản lý khai thác cảng, đội tàu cảng vụ hàng hải
Quản lý khai thác cảng: 
- Tìm hiểu cấu tạo và vận hành hệ động lực tàu kéo tại cảng
- Tìm hiểu công nghệ xếp dỡ hàng hóa tại cảng
- Tìm hiểu dịch vụ giám định mớn nước và hàng hóa tại cảng
- Tìm hiểu chuỗi dịch vụ cảng biển
- Tìm hiểu cơ cấu tổ chức và nghiệp vụ quản lý khai thác cảng
- Tìm hiểu nghiệp vụ quản lý kỹ thuật thiết bị cảng biển
- Tìm hiểu chuỗi vận tải đa phương thức và quản trị Logistics của cảng.

Quản lý đội tàu: Tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và phương thức quản lý của 01 đội tàu cụ thể

	a,c
	0
	15

	2


2.1
2.2
	Thực tập giám định, bảo hiểm hàng hải
 Tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và phương thức khai thác thực hiện 
Giám định hàng hải
Bảo hiểm hàng hải
	b
	0
	10

	3
	Thực tập các dịch vụ hàng hải khác
Đại lý tàu biển, cung ứng tàu biển, bảo dưỡng tàu
	a,b
	0
	10

	4
	Thực tập nghiệp vụ Cảng vụ hàng hải, Hải quan
Tìm hiểu chức năng nhiệm vụ và qui trình làm việc của Pháp chế; Thanh tra; An toàn - An ninh hàng hải; Điều phối lưu thông hàng hải, hải quan 
	a,b
	0
	10


7. Phương pháp dạy học:
	TT.
	Phương pháp dạy học
	Áp dụng cho chủ đề
	Nhằm đạt CLOs

	1
	Thực nghiệm
	2,3,4
	a,b,c

	2
	Thực nghiệm/Thảo luận
	1
	a,c


8. Đánh giá kết quả học tập:
	TT.
	Hoạt động đánh giá
	Nhằm đạt CLOs
	Trọng số (%)

	1
	Đánh giá quá trình
   Tính chuyên cần
    Báo cáo, thảo luận
	a,b,c
	             40

	2
	Thi cuối kỳ
Báo cáo
Vấn đáp
	a,b,c
	60


9. Tài liệu dạy học:
	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 
sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Trần Gia Thái
	Bài giảng kết cấu thân tàu
	
	
	Thư viện ĐHNT
	
	x

	2
	Nguyễn Thái Vũ
	Bài giảng
Thiết bị Tàu thủy
	2014
	
	Thư viện ĐHNT
	
	x

	3
	Nguyễn Thái Vũ
	Giám định hàng hải
	
	ĐHNT
	Thư viện ĐHNT
	
	x

	4
	Hồ Đức Tuấn
	Quản lý khai thác cảng
	
	ĐHNT
	
	
	x

	5
	Quản lý vận hành logistics
	
	
	
	
	x


Ngày cập nhật:  1/2022
	CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN	                    TRƯỞNG BỘ MÔN
	(Ký và ghi họ tên)	                    (Ký và ghi họ tên)


                  Th.S Lê Xuân Chí	                 TS. Huỳnh Văn Vũ
BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
(Ký và ghi họ tên)
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